
4 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 
Duy Xuyên công bố 11 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1952255, BN1952262, BN1952319, BN1952320, 

BN1952324, từ BN1952326 đến BN1952328, BN1952354, BN1952355 và BN1952409 

02 
BN1952256 – N.T.T.D (1971) 
- Địa chỉ: Thạnh Hòa, Quế Xuân 1, Quế 
Sơn  

Hằng ngày buôn bán ở chợ tại Đà Nẵng rồi về 

03 
BN1952257 – N.T.H (1992) 
- Địa chỉ: Mỹ Đông, An Mỹ, Tam Kỳ  

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Bảo hiểm AIA Hằng ngày 

04 
BN1952258 – D.G.H (2011) 
- Địa chỉ: Xuân Đông, Trường Xuân, Tam 
Kỳ  

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Trường 
Xuân 

Lớp 5/1 trường 
TH Hùng 

Vường 

Trước ngày 
09/1/2022 

05 
BN1952259 – N.T.L (1983) 
- Địa chỉ: Cẩm An, Hội An  

Quảng 
nam 

Hội An Cửa Đại 
Mua đồ ăn sáng 

Bà Sanh 
Nhiều lần 

06 
BN1952260 – Đ.H.C (1989) 
- Địa chỉ: Điện Nam Trung, Điện Bàn  

Đang điều tra dịch tễ 

07 
BN1952261 – Đ.H (1975) 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn  

Đang điều tra dịch tễ 

08 
BN1952263 – N.B (1954) 
- Địa chỉ: Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn  

Chỉ ở nhà, tiếp xúc người trong gia đình 

09 
BN1952264 – L.H.M.D (2008) 
- Địa chỉ: Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn  

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Bán hàng ở chợ 
Bà Rén 

Hằng ngày 
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10 
BN1952265 – L.M (1969) 
- Địa chỉ: Bà Rén, Quế Xuân 1, Quế Sơn  

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Xuân 
1 

Bán hàng ở chợ 
Bà Rén 

Hằng ngày 

11 
Tam Kỳ công bố 06 ca bệnh đã được cách ly từ trước: từ BN1952266 đến BN1952268, từ BN1952367 đến 

BN1952426 

13 
BN1952269 – N.T.N (1973) 
- Địa chỉ: Tam An, Phú Ninh  

Đang điều tra dịch tễ 

14 
Núi Thành công bố 06 ca bệnh đã được cách ly từ trước: từ bN1952270 đến BN1952272, BN1952274, 

BN1952352 và BN1952353 

15 
BN1952273 – P.T.P (1995) 
- Địa chỉ: Đức Phú, Tam Sơn, Núi Thành  

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty thuộc 
KCN Tam 

Thăng 
Hằng ngày 

16 
BN1952275 – H.T.N (1987) 
- Địa chỉ: Tân Lập, Tam Hải, Núi Thành  

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

 
Mua cá cô Sa, 

rau cô Nhị, 
mua gạo 

Các ngày 08, 
09/1/2022 

 
Mua sữa cô 

Thủy 
Sáng 08/1/2022 

17 
BN1952276 – N.Q.H (2000) 
- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ  

Đi làm tại Đà Nẵng 

18 
Liên quan công ty P. thuộc KCN Tam 
Thăng công bố 12 ca bệnh: từ 
BN1952277 đến BN1952288 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty P. Hằng ngày 

19 
BN1952289 – Đ.T.T.Q (2002) 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn  

Đang điều tra dịch tễ 

20 
BN1952290 – T.H.H (1990) 
- Địa chỉ: Bàn Thạch, Hòa Hương, Tam Kỳ  

Đang điều tra dịch tễ 
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21 
BN1952291 – N.V.L (1995) 
BN1952292 – T.T.T.N (1981) 
- Địa chỉ: An Trân, Bình Hải, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

22 
Thăng Bình công bố 07 ca bệnh đã được cách ly từ trước: BN1952293, từ BN1952374 đến BN1952378 và 

BN1952381 

23 
BN1952294 – N.L.T (1992) 
- Địa chỉ: An Hòa, Tam An, Phú Ninh 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty F. Hằng ngày 

24 
BN1952295 – N.V.T (1967) 
- Địa chỉ: Lộc Đông, Quế Lộc, Nông Sơn 

Chỉ ở nhà 

25 
BN1952296 – N.Q.T (2005) 
- Địa chỉ: Quế Trung, Nông Sơn 

Quảng 
Nam 

Nông 
Sơn 

 
Trường THPT 

Nông Sơn 
Hằng ngày 

 

Đá bóng tại sân 
vận động cơ 

quan Quân sự 
huyện Nông 

Sơn 

17h đến 19h ngày 
10/1/12022 

26 
BN1952297 – Đ.T.H (1960) 
- Địa chỉ: Cẩm Nam, Hội An 

Buôn bán ở Đà Nẵng 

27 
BN1952298 – N.Đ.M (1968) 
BN1952299 – N.T.L (1945) 
- Địa chỉ: Tân Lập, Tân An, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An Tân An 

Hội trường 
UBND Tân An 

15h đến 15h30 
ngày 08/1/2022 

Tạp hóa Vũ 
Ánh 

9h ngày 
10/1/2022 

28 
Hội An công bố 37 ca bệnh đã được cách ly, trong khu phong tỏa: từ BN1952300 đến BN1952318, 

BN1952333, từ BN1952337 đến BN1952341, từ BN1952343 đến BN1952345, BN1952348,  BN1952349, từ  
BN1952403 đến BN1952405, BN1952407, BN1952408, BN1952443 và BN1952461 
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29 
BN1952321 – H.T.T (1989) 
- Địa chỉ: Đông Yên, Duy Trinh, Duy 
Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Trinh 

Xưởng 5, Công 
ty S.V 

Hằng ngày 

Chợ Tân Thuận Chiều hằng ngày 

Duy Sơn 
Cắt tóc Thục 
Nguyên, Trà 

Kiệu 
09/1/2022 

30 
BN1952322 – P.T.K.T (1981) 
BN1952323 - N.T.T.M (1994) 
- Địa chỉ: Duy Trung, Duy Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

 Công ty P.K.N Hằng ngày 

31 
BN1952325 – N.T.T (1967) 
- Địa chỉ: Phước Mỹ, Nam Phước, Duy 
Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Buôn bán tại 
nhà, khu Phước 

Mỹ 
Hằng ngày 

32 

BN1952329 – N.T.V (1997) 
BN1952330 – T.Q.V (2010) 
BN1952331 – N.T.L (1958) 
BN1952332 – N.V.B (1969) 
- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

 
Lớp 6/3, 

Trường THCS 
Trần Cao Vân 

Hằng ngày 

Làm việc tại Đà Nẵng 

33 

BN1952334 – N.V.K (2000) 
BN1952335 – N.V.Đ (1969) 
BN1952336 – N.H.N (2014) 
- Địa chỉ: Sơn Phô 2, Cẩm Châu, Hội An 
 
 

Quảng 
Nam 

Hội An 
Cẩm 
Châu 

Chợ Bà Lê: 
mua thịt bò chị 

Thu 

5h các ngày 08, 
09/01/2022 

Bánh mì Thanh 
Quân 

7h các ngày từ 08 
đến 10/01/2022 

Quán café Tú 
8h30 các ngày từ 

08 đến 
10/01/2022 



8 

Bánh mì Địch 
9h ngày 

10/1/2022 

Hớt tóc Vũ 
9h40 ngày 
10/1/2022 

34 
BN1952342 – M.T.Đ (2013) 
- Địa chỉ: Trà Quế, Cẩm Hà, Hội An 

Quảng 
Nam 

Hội An Cẩm hà 
Tiếng anh cô 

Nguyệt 
09/1/2022 

35 
BN1952346 – L.T.T.H (1975) 
BN1952347 – L.T.P (2006) 
- Địa chỉ: Cửa Đại, Hội An 

ở nhà, và sang nhà hàng xóm chơi 

36 
BN1952350 – N.T.Q (1958) 
- Địa chỉ: Hòa Đông, Tam Nghĩa, Núi 
Thành 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

 
Công ty 
Pylama 

Hằng ngày 

37 
BN1952351 – N.N.T.T (1987) 
- Địa chỉ: Tam Nghĩa, Núi Thành 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 
Hằng ngày 

Tam 
Nghĩa 

Bánh cuốn chị 
Xanh gần 

trường cấp 2, 
quán café Mộc 

gần chợ 

Sáng 10/1/2022 

 

Bún cô Thúy 
gần bến xe và 
quán café chị  

H.T.C 

Sáng 11/1/2022 

38 
Nam Trà My công bố 07 ca bệnh đã được cách ly từ trước: từ BN1952356 đến BN1952360, BN1952369 và 

BN1952370 



9 

39 
BN1952361 – N.T.N.H (1985) 
BN1952362 – P.T.T.H (1993) 
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Nghĩa Công ty P.K.N Hằng ngày 

40 Đại Lộc công bố 03 ca bệnh đã được cách ly: BN1952363, BN1952371 và BN1952372 

41 
BN1952364 – L.T.G (1974) 
- Địa chỉ: Tam Ngọc, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

42 
BN1952365 – N.T.D (1974) 
- Địa chỉ: Tam Ngọc, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

43 
BN1952366 – N.V.C (1985) 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 

44 
BN1952368 – N.P.H.N (2013) 
- Địa chỉ: Tam Thái, Phú Ninh 

Đang điều tra dịch tễ 

45 
BN1952373 – L.T.N (1982) 
- Địa chỉ: Bình Đào, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

46 
BN1952379 – L.T.T (1965) 
- Địa chỉ: Bình Hiệp, Bình Phục, Thăng 
Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

47 
BN1952380 – T.P.G.H (2011) 
- Địa chỉ: Bình Minh, Thăng Bình 

Đang điều tra dịch tễ 

48 
BN1952382 – N.T.T (1976) 
- Địa chỉ: Điện Quang, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

49 
BN1952383 – V.T.S (1981) 
- Địa chỉ: Điện MInh, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 
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50 
BN1952384 – Đ.T.K.N (1969) 
- Địa chỉ: Thanh Chiêm 2, Điện Phương, 
Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

51 
BN1952385 – N.T.D.L (1998) 
- Địa chỉ: Xuân Diệm, Điện Tiến, Điện 
Bàn 

Đang điều tra dịch tễx 

52 

BN1952386 – L.T.H (1951) 
BN1952387 – T.T.K (2012) 
BN1952388 – T.T.B.H (2007) 
- Địa chỉ: Khối 2, Vĩnh Điện, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

53 
BN1952389 – P.V.L (1982) 
- Địa chỉ: Điện Quang, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

54 
BN1952390 – L.B.P (2017) 
BN1952391 – L.Q.N (2015) 
- Địa chỉ: Tứ Ngân, Điện Ngọc, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

55 

BN1952392 – Đ.N.P.L (2003) 
BN1952393 – Đ.N.H (1973) 
BN1952394 – Đ.N.B.V (2020) 
- Địa chỉ: Thái Cẩm, Điện Tiến, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

56 
BN1952395 – Đ.N.P (2017) 
- Địa chỉ: Tứ Ngân, Điện Ngọc, Điện Bàn 

Chỉ tiếp xúc người trong gia đình 

57 
BN1952396 – H.T.K.A (1989) 
- Địa chỉ: Tứ Ngân, Điện Ngọc, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

58 Điện Bàn công bố 06 ca bệnh đã được cách ly: từ BN1952397 đến BN1952400, BN1952459 và BN1952460 
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59 
BN1952401 – L.T.H (1975) 
BN1952402 – M.T.Đ (1974) 
- Địa chỉ: Trà Quế, Cẩm Hà, Hội An 

Quảng 
nam 

Hội An 

Cẩm Hà 

Quán café Phố, 
Trà Quế Từ ngày 07 đến 

10/01/2022 Mua bún quán 
39, Trà Quế 

Minh An 
Bán rau tại Chợ 

Hội An 
Hằng ngày 

60 
BN1952406 – Đ.T.Y (1983) 
- Địa chỉ: An Định, Minh An, Hội An 

Quảng 
nam 

Hội An Minh An Chợ Hội An Hằng ngày 

61 
BN1952410 – T.T.H (1974) 
- Địa chỉ: Quế An, Quế Sơn 

Đang điều tra dịch tễ 

62 Quế sơn công bố 05 ca bệnh đã được cách ly: từ BN1952411 đến BN1952415 

63 
BN1952416 – P.P.Đ (1962) 
- Địa chỉ: An Hòa, Duy Trung, Duy Xuyên 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

 Công ty P.K.N Hằng ngày 

64 
BN1952417 – L.H.S (1943) 
- Địa chỉ: Thôn Hoa, Thạnh Mỹ, Nam 
Giang 

Quảng 
Nam 

Nam 
Giang 

Thạnh Mỹ 
Quầy thuốc 
Yến, chợ 

Thạnh Mỹ 
04/1/12022 

65 
BN1952418 – N.T.T.H (1997) 
- Địa chỉ: Hà Ra, Thạnh Mỹ, Nam Giang 

Quảng 
Nam 

Nam 
Giang 

Thạnh Mỹ Chợ Thạnh Mỹ Thường Xuyên 

66 
BN1952420 – V.T.K.L (1944) 
- Địa chỉ: Thôn Hoa, Thạnh Mỹ, Nam 
Giang 

Quảng 
Nam 

Nam 
Giang 

Thạnh Mỹ 

Quầy thuốc 
Yến, chợ 

Thạnh Mỹ 
04/1/12022 

Bưu điện Nam 
Giang, nhận 
lương hưu 

06/1/2022 



12 

Chợ Thạnh Mỹ 09/1/2022 

67 Nam giang công bố 06 ca bệnh đã được cách ly: BN1952419, từ BN1952421 đến BN1952424 và BN1952427 

68 
BN1952428 – V.T.M (1969) 
BN1952430 – T.T.H (1973) 
- Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

69 
BN1952429 – V.N.Đ (1981) 
- Địa chỉ: Quảng Lăng A, Điện Nam 
Trung, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

70 
BN1952431 – T.T.H (1978) 
BN1952432 – T.T.B.N (2000) 
- Địa chỉ: Khối 2, Vĩnh Điện, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

71 
BN1952433 – M.P.T (2001) 
- Địa chỉ: Đông ĐỨc, Điện Thọ, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

72 
BN1952434 – H.T.L (1951) 
- Địa chỉ: Ngọc Liên, Điện An, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

73 
BN1952435 – N.T.T (2002) 
- Địa chỉ: Điện Hòa, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

74 
BN1952436 – N.V.Đ.K (2001) 
- Địa chỉ: Điện Thọ, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

75 

BN1952437 – T.T.K.N (1981) 
BN1952438 – N.Đ.C (2003) 
- Địa chỉ: Phong Lục Tây, Điện Thắng 
Nam, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 



13 

76 
BN1952439 – P.T.T.Q (1979) 
- Địa chỉ: Bồng Lai, Điện Minh, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

77 
BN1952440 – P.T.T (1992) 
- Địa chỉ: Hà Quảng Tây, Điện Dương, 
Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

78 
BN1952441 – T.V.L (1995) 
- Địa chỉ: Điện Nam Bắc, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

79 
BN1952442 – P.T.T (2000) 
- Địa chỉ: Điện Minh, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

80 

BN1952444 – Đ.H.G.P (1999) 
BN1952445 – D.Đ.G (1974) 
BN1952446 – T.M.H (1985) 
BN1952447 – Đ.N.C (1970) 
BN1952448 – T.N.H (1972) 
- Địa chỉ: Phước Viên, Quế Trung, Nông 
Sơn 

Đang điều tra dịch tễ 

81 

BN1952449 – T.T.T.T (1973) 
BN1952450 – N.C.T (1995) 
BN1952451 – N.T.T (1999) 
BN1952452 – N.V.T (1970) 
- Địa chỉ: Lộc Đông, Quế Lộc, Nông Sơn 

Quảng 
Nam 

Nông 
Sơn 

Quế Lộc 
Quầy thuốc tây 

Thu Thủy 
08/1/2022 

82 
BN1952453 – P.V.S (1969) 
- Địa chỉ: Mậu Long, Ninh Phước, Nông 
Sơn 

Đã cách ly 
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83 

BN1952454 – N.Q.K (2005) 
BN1952455 – N.T.L (2011) 
- Địa chỉ: Trung Phước 2, Quế Trung, 
Nông Sơn 

Quảng 
Nam 

Nông 
Sơn 

Quế 
Trung 

Tiệm cắt tóc 
anh Thiện, thôn 

Trung Hạ 

13h30 đến 15h 
ngày 08/1/2022 
đến 10/1/2022 

Trà sữa Bin 
Bin, thôn 
Trung hạ 

19h đến 20h các  
ngày 09/1/2022 

và 11/1/2022 

Trường TH 
Hoàng Diệu 

Hằng ngày 

Lớp học thêm 
cô Nơ 

17h30 đến 19h30 
ngày 10/1/2022 

Mua đồ ăn cô 
Lan, chợ Trung 

Phước 

6h ngày 
11/01/2022 

 
Trường THPT 

Nông Sơn 
Hằng ngày 

84 

BN1952456 – L.T.T.T (1985) 
BN1952457 – P.L.B.U (2014) 
BN1952458 – P.Đ.K (2014)  
- Địa chỉ: Lộc Trung, Quế Lộc, Nông Sơn 

Quảng 
Nam 

Nông 
Sơn 

Sơn Viên 
Trường TH 

Phạm Phú Thứ 
Hằng ngày 

85 
BN1952462 –  T.Đ.N (1940)  
- Địa chỉ: Phước Hòa, Tam Kỳ 

Đang điều tra dịch tễ 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh.Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 




